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CHÍNH PHỦ 
________ 

 

Số: 04/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026 
 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức,  

doanh nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ,  

hàng hóa công nghiệp đường sắt 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Đường sắt số 95/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 03/2022/QH15, 76/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 72/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15, Luật 
số 05/2022/QH15, Luật số 08/2022/QH15, Luật số 09/2022/QH15, Luật 
số 20/2023/QH15, Luật số 26/2023/QH15, Luật số 27/2023/QH15, Luật 
số 28/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 33/2024/QH15, Luật 
số 43/2024/QH15 và Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm một số 
cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới 
đường sắt đô thị tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng và 
tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ, đặt hàng 
cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn 
tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch 
vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt thuộc chương trình, dự án mua sắm, đầu 
tư xây dựng đường sắt sử dụng ngân sách nhà nước, không bao gồm ngân sách 
nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Dien-anh-2022-486445.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-sua-doi-Luat-Tan-so-vo-tuyen-dien-2022-513345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-Giao-dich-dien-tu-2023-20-2023-QH15-513347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Can-cuoc-26-2023-QH15-552422.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-27-2023-QH15-528669.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Tai-nguyen-nuoc-28-2023-QH15-583801.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Luu-tru-2024-545181.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Quy-hoach-Luat-Dau-tu-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-Luat-Dau-thau-2024-623631.aspx
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức trực thuộc; người 

quyết định đầu tư, chủ đầu tư chương trình, dự án mua sắm, đầu tư xây dựng 

đường sắt; doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức khác có liên quan đến việc giao 

nhiệm vụ, đặt hàng, cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Dịch vụ công nghiệp đường sắt là sửa chữa, hoán cải phương tiện giao 

thông đường sắt. 

2. Hàng hóa công nghiệp đường sắt gồm: phương tiện giao thông đường 

sắt, hệ thống thông tin, tín hiệu, hệ thống cấp điện sức kéo đường sắt, ray, ghi, 

phụ kiện liên kết và phụ tùng, vật tư, thiết bị đường sắt. 

3. Cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa 

công nghiệp đường sắt là chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao kinh phí 

thực hiện chương trình, dự án mua sắm, đầu tư xây dựng đường sắt (sau đây 

gọi là cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng). 

4. Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ, hàng hóa công 

nghiệp đường sắt là tổ chức, doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, được giao nhiệm vụ hoặc được đặt hàng cung cấp 

dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt (sau đây gọi là nhà cung cấp). 

5. Giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt là 

hình thức cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng giao trực tiếp bằng quyết định cho nhà 

cung cấp là tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng. 

6. Đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt là hình 

thức cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng giao trực tiếp bằng hợp đồng với nhà 

cung cấp là tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. 

 Điều 4. Danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được 

giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cho tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam 

1. Chi tiết danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được giao 

nhiệm vụ hoặc đặt hàng cho tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam quy định tại Phụ 

lục I kèm theo Nghị định này. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục dịch 

vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cho tổ 

chức, doanh nghiệp Việt Nam (khi cần thiết). 
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Chương II 

 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP; NỘI DUNG,  

TRÌNH TỰ GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ, 

HÀNG HÓA CÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG SẮT 
 

Điều 5. Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp 

Nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt phải đáp ứng đồng 

thời các tiêu chí sau: 

1. Có chức năng, nhiệm vụ đối với tổ chức hoặc đăng ký ngành nghề kinh 

doanh, giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp phù hợp với nhiệm vụ được 

giao, đặt hàng. 

2. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không thuộc trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản. 

3. Về năng lực tài chính:  

a) Giá trị tài sản ròng của nhà cung cấp trong năm tài chính gần nhất phải 

không âm; có đủ năng lực về khả năng thu xếp vốn chủ sở hữu, huy động vốn 

vay, nguồn vốn hợp pháp khác đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao, đặt hàng; 

b) Có doanh thu bình quân hằng năm của 03 năm tài chính gần nhất có giá 

trị tối thiểu là 8.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp thành lập từ 03 năm trở lên 

hoặc có vốn điều lệ tối thiểu là 3.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp thành lập 

dưới 03 năm; 

c) Đối với nhà cung cấp có vốn đầu tư nước ngoài thì phải bảo đảm có ít 

nhất một nhà đầu tư trong nước sở hữu trên 35% vốn điều lệ. 

4. Về cơ sở vật chất: có đủ năng lực về nhà xưởng, kho, bãi, máy móc, 

thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất, thử nghiệm bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu của nhiệm vụ được giao, đặt hàng, trong đó ưu tiên lựa chọn nhà cung 

cấp có cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu và phát triển dịch vụ, hàng hóa công 

nghiệp đường sắt hiện đại, phù hợp với nhiệm vụ được giao hoặc đặt hàng. 

5. Về năng lực nhân sự: có đủ đội ngũ nhân sự, chuyên gia, cán bộ kỹ 

thuật, người lao động có năng lực quản lý, nghiên cứu, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, tay nghề bảo đảm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao, đặt hàng. 

6. Về năng lực, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ: 

a) Có giải pháp kỹ thuật, quy trình sản xuất, công nghệ tiên tiến, có khả 

năng tùy chỉnh, thay đổi; có cam kết và có kế hoạch cụ thể thực hiện nội địa 

hóa sản phẩm, bảo đảm tỷ lệ nội địa hóa tăng dần theo thời gian, phù hợp với 

lộ trình công bố của Bộ Công Thương; 
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b) Đã thực hiện ít nhất một nhiệm vụ hoặc dự án trong lĩnh vực tương tự 

hoặc chứng minh kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề cung cấp 

dịch vụ, hàng hóa tương tự hoặc có thỏa thuận hợp tác với đối tác có kinh 

nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được 

giao, đặt hàng. Trường hợp đối tác là tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài phải 

có cam kết chuyển giao công nghệ toàn bộ hoặc một phần cho nhà cung cấp 

theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; 

c) Có năng lực, kế hoạch nhận chuyển giao công nghệ để thực hiện nhiệm 

vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được giao, đặt hàng; 

d) Có cam kết bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ; có kế hoạch 

huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao, đặt hàng; 

đ) Có chính sách bảo hành, bảo trì, hỗ trợ khách hàng rõ ràng và lâu dài. 

7. Về chất lượng sản phẩm: phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

theo yêu cầu cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng; có quy trình kiểm soát chất 

lượng sản phẩm; có chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy (đối với hàng 

hóa đã từng sản xuất) hoặc cam kết cung cấp chứng nhận hợp chuẩn, chứng 

nhận hợp quy khi bàn giao sản phẩm (đối với hàng hóa sản xuất lần đầu) phù 

hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan giao nhiệm 

vụ, đặt hàng do tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp theo quy định của pháp luật 

về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó chi phí thử nghiệm, chứng nhận 

hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và các chi phí khác có liên quan do nhà cung 

cấp chi trả. 

8. Về chi phí và giá cả: bảo đảm giá cả cạnh tranh, công khai, minh bạch 

và không vượt dự toán dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 6. Nội dung giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa 

công nghiệp đường sắt 

1. Việc giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt được thực hiện bằng quyết định giao nhiệm vụ (theo Mẫu số 01 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định này) hoặc hợp đồng đặt hàng (theo Mẫu số 02 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định này) giữa cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng và nhà 

cung cấp. 

2. Nội dung giao nhiệm vụ: 
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a) Số lượng, khối lượng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; 

b) Chất lượng dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; 

c) Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành; 

d) Dự toán kinh phí giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về 

đường sắt, pháp luật về xây dựng, Nghị quyết của Quốc hội và pháp luật khác 

có liên quan; 

đ) Tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí; 

e) Nghiệm thu khối lượng hoàn thành (theo Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định này); 

g) Bàn giao sản phẩm dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; 

h) Trách nhiệm của nhà cung cấp; 

i) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật (nếu có); 

k) Ngoài ra, cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ có thể bổ sung một số nội 

dung khác nhưng không trái với quy định của pháp luật. 

3. Nội dung đặt hàng: 

a) Số lượng, khối lượng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; 

b) Chất lượng dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; 

c) Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành; 

d) Đơn giá, giá đặt hàng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật về giá và các pháp luật khác có liên quan (nếu có), hoặc 

dự toán kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đường sắt, 

pháp luật về xây dựng, Nghị quyết của Quốc hội và pháp luật khác có liên quan; 

đ) Giá trị hợp đồng; 

e) Phương thức thanh toán, quyết toán; 

g) Phương thức nghiệm thu sản phẩm hoàn thành, thanh lý hợp đồng (theo 

Mẫu số 03, Mẫu số 04 Phụ lục II  kèm theo Nghị định này); 
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h) Phương thức bàn giao sản phẩm dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt; 

i) Trách nhiệm của nhà cung cấp; 

k) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đặt hàng; 

l) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật (nếu có); 

m) Ngoài ra, các bên có thể bổ sung một số nội dung khác nhưng không 

trái với quy định của pháp luật. 

Điều 7. Trình tự thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, 

hàng hóa công nghiệp đường sắt 

1. Căn cứ quy mô, tính chất dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt của 

chương trình, dự án, chủ đầu tư chương trình, dự án tổ chức lập, trình người 

quyết định đầu tư chương trình, dự án phê duyệt kế hoạch giao nhiệm vụ, đặt 

hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt. 

2. Kế hoạch giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công 

nghiệp đường sắt gồm: tên nhiệm vụ; tên cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng; đơn 

giá, giá đặt hàng trong trường hợp đặt hàng (nếu có) hoặc dự toán kinh phí; 

hình thức thực hiện; thời gian tổ chức lựa chọn nhà cung cấp; thời gian cung 

cấp dịch vụ, hàng hóa, trong đó: 

a) Tên nhiệm vụ phải thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi cung cấp 

dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt. Trường hợp nhiệm vụ gồm nhiều 

phần riêng biệt, cần nêu tên phần nhiệm vụ tương ứng và nội dung cơ bản của 

từng phần; 

b) Dự toán kinh phí là toàn bộ chi phí để thực hiện việc cung cấp dịch vụ, 

hàng hóa công nghiệp đường sắt, đã bao gồm chi phí dự phòng, thuế, phí, lệ 

phí, xác định trong tổng kinh phí của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án 

được lập, phê duyệt theo quy định của pháp luật về đường sắt, pháp luật về xây 

dựng, Nghị quyết của Quốc hội và pháp luật khác có liên quan; 

c) Hình thức thực hiện: mỗi dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt phải 

xác định cụ thể hình thức thực hiện là giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng; 

d) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà cung cấp bao gồm: thời gian nhà cung 

cấp nộp hồ sơ đề xuất; thời gian đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp; thời gian xử 

lý tình huống (nếu có); thời gian thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

cung cấp; 
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đ) Thời gian cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được tính 

từ ngày quyết định giao nhiệm vụ hoặc hợp đồng đặt hàng có hiệu lực đến ngày 

nghiệm thu hoàn thành cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt, 

không bao gồm thời gian bảo hành (nếu có). 

3. Căn cứ kế hoạch giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa 

công nghiệp đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

a) Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng xác định nội dung nhiệm vụ giao hoặc 

đặt hàng và yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp theo quy 

định tại Điều 4 của Nghị định này; gửi hồ sơ yêu cầu đến một nhà cung cấp dự 

kiến được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng. Ưu tiên gửi hồ sơ yêu cầu đến nhà 

cung cấp có quyền sở hữu trí tuệ đối với dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt hoặc đã thực hiện hoàn thành cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt có tính chất tương tự, quy mô tương đương hoặc lớn hơn so với nhiệm vụ 

xem xét giao hoặc đặt hàng; 

b) Nhà cung cấp lập, gửi một bộ hồ sơ đề nghị tham gia cung cấp dịch vụ, 

hàng hóa công nghiệp đường sắt đến cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng. Hồ sơ 

gồm: văn bản đề nghị tham gia cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt (trong đó có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

hợp pháp đối với các hồ sơ, tài liệu cung cấp); hồ sơ, tài liệu chứng minh việc 

đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng quy định 

tại điểm a khoản này; các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

4. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng thành lập Hội đồng thẩm định lựa 

chọn nhà cung cấp như sau: 

a) Thành phần Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo của cơ quan giao 

nhiệm vụ, đặt hàng; các thành viên Hội đồng do cơ quan giao nhiệm vụ, đặt 

hàng quyết định, trong đó phải có đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

b) Nhiệm vụ của Hội đồng: kiểm tra năng lực của nhà cung cấp, kiến nghị 

cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng quyết định việc lựa chọn nhà cung cấp. 

5. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng quyết định giao nhiệm vụ đối với nhà 

cung cấp là tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc hoặc thương thảo, ký kết hợp 

đồng đặt hàng với nhà cung cấp là tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được lựa 

chọn hoặc chỉ định. 

6. Trường hợp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ định nhà cung cấp 

dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt phục vụ chương trình, dự án đường 

sắt, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng quyết định giao nhiệm vụ hoặc thương 
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thảo, ký kết hợp đồng đặt hàng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 5 

Điều này. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng  

1. Xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa 

công nghiệp đường sắt trình người quyết định đầu tư chương trình, dự án phê 

duyệt; xây dựng dự toán nhiệm vụ trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp 

với điều kiện thực tế và thị trường. 

2. Xác định yêu cầu cụ thể đối với các tiêu chí quy định tại Nghị định này, 

phù hợp với dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt giao nhiệm vụ, đặt hàng 

để lựa chọn nhà cung cấp. 

3. Thành lập Hội đồng thẩm định lựa chọn nhà cung cấp; quyết định lựa 

chọn nhà cung cấp; ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp có quyền sở hữu trí tuệ đối 

với dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt hoặc đã thực hiện hoàn thành 

nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt có tính chất tương 

tự, quy mô tương đương hoặc lớn hơn so với nhiệm vụ xem xét giao hoặc đặt hàng. 

4. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của nhà 

cung cấp. 

5. Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp trên cổng thông tin điện tử 

của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng trong thời hạn không quá 05 ngày làm 

việc kể từ ngày có quyết định lựa chọn nhà cung cấp. 

6. Chủ động nghiên cứu, xây dựng hoặc đề xuất xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật và đơn giá còn thiếu cho các dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt sau khi có đủ cơ sở dữ liệu từ thực tiễn triển khai làm căn cứ cho việc giao 

nhiệm vụ, đặt hàng trong các giai đoạn tiếp theo. 

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của nhà cung cấp  

1. Quyền của nhà cung cấp 

a) Được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật 

về đường sắt, pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật 

về chuyển giao công nghệ và pháp luật khác có liên quan. 

b) Được đặt hàng lại cho tổ chức, doanh nghiệp khác đủ năng lực để cung 

cấp một hoặc một số phần cấu thành của dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt được giao hoặc đặt hàng. 
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2. Trách nhiệm của nhà cung cấp 

a) Báo cáo đầy đủ, trung thực việc đáp ứng tiêu chí theo yêu cầu của cơ 

quan giao nhiệm vụ, đặt hàng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 

xác, hợp pháp đối với hồ sơ, tài liệu cung cấp; 

b) Cung cấp và chịu toàn bộ trách nhiệm về dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt theo yêu cầu của nhiệm vụ được giao, đặt hàng; báo cáo định kỳ hoặc 

đột xuất theo yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng; 

c) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan giao nhiệm 

vụ, đặt hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm 

vụ được giao hoặc được đặt hàng; 

d) Cung cấp chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy (đối với hàng 

hóa sản xuất lần đầu) của tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp 

luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi bàn giao sản phẩm dịch vụ, hàng 

hóa công nghiệp đường sắt được giao, đặt hàng, chi phí chứng nhận hợp chuẩn, 

chứng nhận hợp quy do nhà cung cấp chi trả. Tổ chức đánh giá sự phù hợp phải 

được cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng kiểm tra, chấp thuận theo quy định của 

pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

đ) Trường hợp nhà cung cấp sử dụng tổ chức, doanh nghiệp khác để cung 

cấp một hoặc một số phần cấu thành của dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt thì phải bảo đảm tổ chức, doanh nghiệp đó có đủ năng lực thực hiện nhiệm 

vụ và nhà cung cấp phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng và tính đồng 

bộ của sản phẩm cuối cùng của dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt theo 

yêu cầu nhiệm vụ được giao, đặt hàng. 

Điều 10. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung 

(khi cần thiết) Danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được giao 

nhiệm vụ hoặc đặt hàng cho tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam quy định tại Điều 4 

Nghị định này. 

2. Bộ Công Thương: căn cứ Danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cho tổ chức, doanh nghiệp Việt 

Nam và các tiêu chí đối với nhà cung cấp quy định tại Nghị định này, công bố, 

cập nhật danh mục tổ chức, doanh nghiệp nòng cốt cung cấp dịch vụ, hàng hóa 

công nghiệp đường sắt; xây dựng, công bố tỷ lệ nội địa hóa theo lộ trình đối 

với từng sản phẩm dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được giao nhiệm 

vụ, đặt hàng làm cơ sở để cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng tham khảo, lựa chọn 

nhà cung cấp. 
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3. Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách 

nhiệm cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định lựa chọn nhà cung cấp khi có 

đề nghị của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng. 

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ 

đạo, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch 

vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi phụ 

trách, bảo đảm việc giao nhiệm vụ, đặt hàng được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả 

và đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

5. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu và công chức, viên chức tham gia 

xây dựng, ban hành, tổ chức thi hành chính sách quy định tại Nghị định này 

được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Trần Hồng Hà 
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Phụ lục I 

DANH MỤC DỊCH VỤ, HÀNG HÓA CÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG SẮT 

ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ HOẶC ĐẶT HÀNG CHO TỔ CHỨC,       

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

(Kèm theo Nghị định số 04/2026/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ) 

 

TT Tên dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt 
Phương thức 

thực hiện 

I Dịch vụ công nghiệp đường sắt  

1 Sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông đường sắt Giao nhiệm vụ 

hoặc đặt hàng 

II Hàng hóa công nghiệp đường sắt  

1 Sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông đường sắt Giao nhiệm vụ 

hoặc đặt hàng 

1.1 Đầu máy điện  

1.2 Toa xe động lực  

1.3 Toa xe khách  

1.4 Toa xe hàng  

2 Sản xuất, chế tạo hệ thống thông tin, hệ thống tín hiệu 

đường sắt 

Giao nhiệm vụ 

hoặc đặt hàng 

2.1 Hệ thống truyền dẫn thông tin hữu tuyến  

2.2 Hệ thống truyền dẫn thông tin vô tuyến  

2.3 Tổng đài  

2.4 Hệ thống điều độ chạy tàu tập trung  

2.5 Hệ thống điều khiển chạy tàu  

2.6 Hệ thống kiểm soát vé tự động (Automatic Fare Collection 

Systems - AFC) 

 

2.7 Hệ thống điều khiển cửa chắn ke ga  

2.8 Hệ thống kiểm soát và thu thập dữ liệu tập trung  

2.9 Hệ thống nguồn cung cấp cho thiết bị thông tin, tín hiệu  

3 Sản xuất ray, ghi, phụ kiện liên kết Giao nhiệm vụ 

hoặc đặt hàng 

4 Sản xuất, chế tạo hệ thống cấp điện sức kéo đường sắt Giao nhiệm vụ 

hoặc đặt hàng 
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Phụ lục II 

HỆ THỐNG MẪU BIỂU  

(Kèm theo Nghị định số 04/2026/NĐ-CP  

ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ) 

 

Mẫu biểu số 01 
Quyết định về việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa 

công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

Mẫu biểu số 02 
Hợp đồng đặt hàng về cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

Mẫu biểu số 03 

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành về cung cấp dịch 

vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước 

Mẫu biểu số 04 

Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng về cung cấp dịch vụ, 

hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước 
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Mẫu biểu số 01 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ 

QUẢN TRỰC TIẾP (NẾU CÓ) 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Số: …../QĐ-….. ….., ngày …. tháng …. năm…. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp  

đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
___________ 

 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 
 

Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ 

quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp 

Việt Nam được giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt; 

Căn cứ Nghị định/Quyết định... quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị ... 

Căn cứ Quyết định về giao dự toán ngân sách năm ... 

Căn cứ ... 

Xét đề nghị của ... 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt 

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm ... cho ..., với các nội dung chính 

như sau: 

1. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước… 

a) Số lượng, khối lượng dịch vụ, hàng hóa giao nhiệm vụ. 

b) Chất lượng dịch vụ, hàng hóa. 

c) Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành. 

d) Dự toán kinh phí giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chi tiết theo các nguồn sau: 

- Nguồn ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ. 

- Nguồn khác (nếu có). 

đ) Phương thức thanh toán, quyết toán. 

e) Phương thức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm. 
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g) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa công 

nghiệp đường sắt. 

h) Quyền, nghĩa vụ của cơ quan giao nhiệm vụ. 

i) Ngoài ra, có thể bổ sung một số nội dung khác nhưng không trái với quy 

định của pháp luật. 

* Ngoài các nội dung giao nhiệm vụ nêu trên, các bộ, cơ quan trung ương, 

các địa phương có thể bổ sung một số nội dung khác về đặt hàng để phù hợp với 

yêu cầu quản lý đối với từng lĩnh vực cụ thể hoặc theo nội dung đặt hàng theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành (nếu có). 

2. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước… (nội dung như khoản 1 nêu trên). 

3. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước… (nội dung như khoản 1 nêu trên). 

Điều 2. Căn cứ giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, Thủ trưởng đơn vị... thực hiện theo đúng 

nội dung giao nhiệm vụ tại Điều 1 Quyết định này, quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan, Thủ trưởng đơn vị ... chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, …. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

 

Họ và tên 
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Mẫu biểu số 02 

       

Số …/HĐKT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

 ….., ngày …. tháng …. năm…. 

 
HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG 

Về cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt  

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
____________ 

 

Căn cứ Bộ luật dân sự; 

Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ 

quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp 

Việt Nam được giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt; 

Căn cứ Nghị định/Quyết định... quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị... 

Căn cứ Quyết định về giao dự toán ngân sách năm ……… 

Căn cứ ………………………………… 

Hôm nay, ngày ... tháng... năm..., chúng tôi gồm có: 

- Đại diện bên A: (Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng 

hóa công nghiệp đường sắt: …………………..…….……..) 

+ Địa chỉ: ………………………………………………………………… 

+ Điện thoại: …………………………………., Fax: ……………..……… 

+ Mã số thuế (nếu có): …………………………………………………….. 

+ Tài khoản: ……………………………………………………….……… 

+ Do ông, bà: ……………………………………………….…………… 

+ Chức vụ: …………………………………………………. làm đại diện 

- Đại diện bên B (Nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt: 

…………………………….) 

+ Địa chỉ: ……………………………………………………..……….. 

+ Điện thoại: ……………………., Fax: …………….………………… 

+ Mã số thuế: ………………………………………….……………….. 

+ Tài khoản: …………………………………………………………… 

+ Do ông (bà): ..………………………… …………………………….. 

+ Chức vụ: …………………………………………………. làm đại diện 
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Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký hợp đồng đặt hàng với các điều kiện sau: 

Điều 1. Nội dung hợp đồng đặt hàng 

1. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước đặt hàng: 

a) Số lượng, khối lượng đặt hàng sản phẩm cung cấp dịch vụ, hàng hóa công 

nghiệp đường sắt. 

b) Chất lượng sản phẩm dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt. 

c) Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành. 

d) Đơn giá, giá đặt hàng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

đ) Giá trị hợp đồng, trong đó chi tiết theo các nguồn sau: 

- Nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng. 

- Nguồn khác (nếu có). 

e) Phương thức thanh toán, quyết toán. 

g) Phương thức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm. 

h) Quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp 

Bao gồm, nhưng không giới hạn các nội dung sau: 

- Được tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí quy định trong Hợp đồng 

này, theo pháp luật có liên quan. 

- Cung cấp và chịu toàn bộ trách nhiệm về dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt theo yêu cầu của nhiệm vụ được đặt hàng; báo cáo định kỳ hoặc đột 

xuất theo yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng. 

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan giao nhiệm 

vụ, đặt hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao hoặc được đặt hàng. 

- Cung cấp chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy (đối với hàng hóa 

sản xuất lần đầu) của tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật về 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi bàn giao sản phẩm dịch vụ, hàng hóa công 

nghiệp đường sắt được đặt hàng, chi phí chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp 

quy do nhà cung cấp chi trả. Tổ chức đánh giá sự phù hợp phải được cơ quan giao 

nhiệm vụ, đặt hàng kiểm tra, chấp thuận theo quy định của pháp luật về chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa. 

- Trường hợp nhà cung cấp sử dụng tổ chức, doanh nghiệp khác để cung cấp 

một hoặc một số phần cấu thành của dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt thì 

phải bảo đảm tổ chức, doanh nghiệp đó có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ và nhà 

cung cấp phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng và tính đồng bộ của sản 

phẩm cuối cùng của dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt theo yêu cầu nhiệm 

vụ được đặt hàng. 
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- Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

i) Quyền và nghĩa vụ của cơ quan đặt hàng 

Bao gồm, nhưng không giới hạn các nội dung sau: 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của nhà cung cấp. 

- Chỉ định hoặc chấp thuận tổ chức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công 

bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt do nhà cung cấp đề xuất. 

- Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

k) Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng; phương thức giải quyết. 

- Trường hợp nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng 

sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết, cơ quan đặt hàng được quyền đơn phương 

chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào của 

nhà cung cấp. 

-  Nhà cung cấp phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho cơ quan đặt hàng trong 

trường hợp không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng sản phẩm theo hợp đồng 

đã ký kết. 

l) Ngoài ra, các bên có thể bổ sung một số nội dung khác nhưng không trái 

với quy định của pháp luật. 

2. Ngoài các nội dung hợp đồng đặt hàng tại điểm 1 nêu trên, các bộ, cơ quan 

trung ương, các địa phương có thể bổ sung một số nội dung khác về hợp đồng đặt 

hàng để phù hợp với yêu cầu quản lý đối với từng lĩnh vực cụ thể hoặc theo mẫu 

hợp đồng theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có). 

Điều 2. Trách nhiệm mỗi bên 

Điều 3. Điều khoản khác…………………………………………….. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

Họ và tên 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

Họ và tên 
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Mẫu biểu số 03 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

…, ngày … tháng …. năm…… 
 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH 

Về cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt  

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

Số:… /BBNT 

 

Căn cứ Nghị định số…/…/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp được 

giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; 

Căn cứ Nghị định/Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị... 

Căn cứ Quyết định số... của bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền về việc giao nhiệm vụ/đặt hàng 

cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Hợp đồng số ……………………………………………………… 

Căn cứ vào báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm cung cấp dịch vụ, hàng hóa 

công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; 

Căn cứ ……………… 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …, chúng tôi gồm có: 

- Đại diện cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công 

nghiệp đường sắt 

+ Ông/bà…………………………., chức vụ …………………………...… 

+ Ông/bà…………………………., chức vụ ……………………….…..… 

+ …………………………………………………………………………… 

- Đại diện nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt 

+ Ông/bà…………………………., chức vụ ……………………..……… 

+ Ông/bà…………………………., chức vụ ……………………………… 

+ …………………………………………………………………………… 
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Hai bên thống nhất nghiệm thu khối lượng hoàn thành cung cấp dịch vụ, 

hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước như sau: 

1. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước… 

a) Số lượng, khối lượng dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng. 

b) Số lượng, khối lượng dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước được nghiệm thu. 

c) Chất lượng dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước. 

d) Đơn giá, giá đặt hàng tại quyết định đặt hàng. 

đ) Đơn giá, giá điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có). 

e) Dự toán kinh phí giao nhiệm vụ/đặt hàng. 

g) Quyết toán kinh phí giao nhiệm vụ/đặt hàng. 

h) Kinh phí còn được cấp tiếp hoặc thừa nộp trả lại ngân sách nhà nước. 

i) Nội dung khác (nếu có). 

2. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước (nội dung nghiệm thu như điểm 1 nêu trên). 

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN GIAO 

NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

 

Họ và tên 

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

 

 

Họ và tên 
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Mẫu biểu số 04 

 

Số: …../BBTLHĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 ….., ngày …. tháng …. năm…. 

 
BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

Về cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt  

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
_____________ 

 

Căn cứ Bộ luật dân sự; 

Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp được 

giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; 

Căn cứ Nghị định/Quyết định ………………………………………………. 

Căn cứ Hợp đồng số ………………………………………………………… 

Căn cứ vào báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; 

Căn cứ vào biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm đặt hàng………………. 

Căn cứ …………………….………………………………………………… 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., chúng tôi gồm có: 

- Đại diện bên A: (Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng 

hóa công nghiệp đường sắt: …………………………………) 

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………….. 

+ Điện thoại: ……………………….., Fax: …………………..……….. 

+ Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………….. 

+ Tài khoản: …………………………………………………….……… 

+ Do ông (bà): ……………………………………………………….…. 

+ Chức vụ: …………………………………..……………. làm đại diện 

- Đại diện bên B: (Nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt;……………………………………………) 

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………… 

+ Điện thoại: ……………………….., Fax: ………………………..…. 

+ Mã số thuế: …………………………………………………….…… 

+ Tài khoản: ……………………………………………………….….. 
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+ Do ông (bà): ………………………………………………………… 

+ Chức vụ: …………………………………………. làm đại diện 

Hai bên thống nhất nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng 

hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước như sau: 

- Số lượng, khối lượng sản phẩm theo hợp đồng: ………………………….. 

- Số lượng, khối lượng sản phẩm đặt hàng được nghiệm thu: ……………… 

- Đơn giá, giá đặt hàng theo hợp đồng (đối với trường hợp đặt hàng): …… 

- Đơn giá, giá điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có):  

- Giá trị hợp đồng: ………………………………………………………… 

- Giá trị thanh toán: ……………………………………………………….. 

- Kinh phí đã được cấp ứng: ……………………………………………….. 

- Kinh phí còn được cấp tiếp hoặc thừa nộp trả lại ngân sách: …………… 

* Nội dung khác (nếu có). 

* Ý kiến của Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa 

công nghiệp đường sắt (bên A): ……………………………………… 

* Ý kiến của Nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước (bên B): ………………………………….………. 

  

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

Họ và tên 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

 

Họ và tên 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.773.8668 - FAX: 0243.773.8668 - EMAIL: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-28T16:27:37+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	CÔNG BÁO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM đã ký lên văn bản này!




